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TÒA ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Bản án số: 83/2021/HS-PT 

Ngày: 28-7-2021 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

-Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bích Văn Nhiên 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Thành 

Ông Vũ Đức Hùng 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lương Trọng Kha - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên toà: 

Ông Đỗ Ngọc Bích - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 7 năm 2021  t i tr  s  Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận, xét 

xử phúc thẩm công khai v  án hình sự phúc thẩm th  lý số 35/2021/TLPT-HS 

ngày 18 tháng 3 năm 2021 đối với bị cáo Lê Quang T do có kháng cáo của bị cáo 

đối với bản án hình sự sơ thẩm số 08/2021/HS-ST ngày 27 tháng 01 năm 2021 

của Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Lê Quang T (tên gọi khác: Trề)  sinh năm 1989 t i Bình Thuận; Nơi cư trú: 

Khu phố Lương Nam  thị trấn Lương Sơn  huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận; 

nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa (học vấn): 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: 

Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Thành Đức và bà 

Nguyễn Thị Cẩm; có vợ và 02 con; 

Tiền án: Ngày 23/6/2010, Lê Quang T bị Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình 

xử ph t 18 tháng tù, về tội: “Cướp giật tài sản”  quy định t i khoản 1  Điều 136 

Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 theo Bản án hình sự 

sơ thẩm số 27/2010/HSST; chấp hành xong hình ph t tù vào ngày 29/4/2011. Tây 

nộp án phí hình sự sơ thẩm vào ngày 06/5/2020 nên thời điểm ph m tội Tây chưa 

được xóa án tích 

Tiền sự: Không; 

Nhân thân: Ngày 21/5/2013, Lê Quang T bị Tòa án nhân dân huyện Bắc 

Bình xử ph t 03 tháng 01 ngày tù, về tội: “Trộm cắp tài sản” (thời h n tù bằng 

thời h n t m giam); ngày 15/7/2014, bị Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình xử ph t 

12 tháng tù, về tội: “Trộm cắp tài sản”  chấp hành xong hình ph t tù vào ngày 

24/4/2015 (đã được xóa án); ngày 05/8/2020, bị Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình 



2 
 

xử ph t 06 tháng tù, về tội: “Cố ý gây thương tích”  chấp hành xong hình ph t tù 

vào ngày 19/9/2020 

Bị cáo hiện đang bị áp d ng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú 

(Có mặt t i phiên tòa) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ v  án và diễn biến t i phiên tòa, nội dung 

v  án được tóm tắt như sau:
  

Vào khoảng 13 giờ 00 phút ngày 19/3/2020, Lê Quang T điều khiển xe mô 

tô không có biển số (Tây khai mượn của Lê Minh Đức dùng làm phương tiện đi 

l i) ch y từ xã Sông Bình đến thị trấn Lương Sơn. Trên đường đi thì Tây gặp Võ 

Minh Huân, Huân xin đi nhờ xe mô tô của Tây về thị trấn Lương Sơn thì Tây 

đồng ý. Khi về tới thị trấn Lương Sơn thì Tây hỏi Huân “chích không”  Huân trả 

lời “chích”. Tây ch  Huân đi đến tr m y tế thị trấn Lương Sơn để mua kim tiêm, 

rồi ch  Huân đến gần chuồng bò thuộc khu phố Lương Nam  thị trấn Lương Sơn  

huyện Bắc Bình của ông Trần Minh Dũng để sử d ng ma túy. Tây dựng xe mô tô 

và lấy ma túy đã bọc sẵn trong túi quần ra sử d ng nhưng Huân không sử d ng 

ma túy. Sau khi Tây sử d ng ma túy xong thì nhìn thấy trong chuồng bò của ông 

Dũng có 02 bình gas bằng kim lo i, màu xám. 02 bình gas được dùng 01 sợi dây 

xích xỏ ngang qua quai xách và dây xích được mắc vòng qua 01 cây gỗ ngang 

của chuồng bò  có 01 thanh bu lông được xỏ ngang qua vòng dây xích  đầu còn 

l i của thanh bu lông có đai ốc vặn vào. Tây nhìn xung quanh không có người 

trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Tây bảo Huân đi đến lấy 02 bình 

gas về bán thì Huân đồng ý đi đến lấy nhưng Huân không lấy được và quay l i 

nói với Tây “02 bình gas này bị khóa m  không được”. Tây đi đến dùng tay vặn 

đai ốc của thanh bu lông thì m  được đường dây xích ra khỏi thanh gỗ ngang. 

Tây cùng Huân mỗi người ôm 01 bình gas còn dây xích xỏ qua quai xách đến xe 

mô tô  để 02 bình gas nằm ngang trên ba ga trước của xe mô tô. Tây điều khiển 

xe mô tô ch  02 bình gas và Huân ngồi phía sau đến khu cầu ông V t thuộc khu 

phố Lương Nam  thị trấn Lương Sơn thì để 02 bình gas xuống và Huân   đây  còn 

Tây ch y xe mô tô đi mua cưa sắt để cưa dây xích cột 02 bình gas. Khi ch y đến 

cửa hàng xe máy Hưng Thịnh   khu phố Lương Nam  thị trấn Lương Sơn  huyện 

Bắc Bình, thì bị Công an thị trấn Lương Sơn đi tuần tra phát hiện Tây có biểu 

hiện nghi vấn nên đưa Tây về tr  s  Công an thị trấn làm việc. Qua đó  Công an 

thị trấn Lương Sơn tiếp t c đưa Huân cùng 02 bình gas về tr  s  Công an thị trấn 

làm việc. T i đây  Tây và Huân đã thừa nhận hành vi ph m tội của mình 

Ngày 19/3/2020, Công an thị trấn Lương Sơn đã t m giữ của Võ Minh 

Huân và Lê Quang T: 02 bình gas màu xám, 01 xe mô tô lo i wave màu xanh, 

không có biển số, có số khung RLHVWCH9RH6A004057, số máy 

VTH152FMH6004057. 

Ông Trần Minh Dũng nghe thông tin có đối tượng trộm 02 bình gas nên đã 

đến chuồng bò xem thì phát hiện bị mất 02 bình gas nên ông Dũng làm đơn báo 

mất tài sản gửi đến Công an thị trấn Lương Sơn. 
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T i Bản kết luận định giá tài sản số 32/2020/HĐĐG-TTHS ngày 08/4/2020 

của Hội đồng định giá trong tố t ng hình sự huyện Bắc Bình kết luận: 

1. Giá trị 01 cái vỏ bình gas màu xám (không có khí ga trong bình), lo i 

bình có trọng lượng 12,5kg: Nguyên Giá: 200.000 đồng/bình gas; số lượng: 01 

bình gas; Tỷ lệ sử d ng còn l i: 80%; Thành tiền: 160.000 đồng. 

2. Giá trị 01 cái vỏ bình gas màu xám (còn 1/2 khí ga trong bình), lo i bình 

có trọng lượng 12,5kg: 

a) Giá trị 01 cái vỏ bình gas màu xám (không có khí ga trong bình), lo i 

bình có trọng lượng 12 5kg: Nguyên Giá: 200.000 đồng/bình gas; số lượng: 01 

bình gas; Tỷ lệ sử d ng còn l i: 80%; Thành tiền: 160.000 đồng 

b) Giá trị 1/2 khí gas có trong 01 bình có giá là 140.000 đồng/ bình gas 

Tổng cộng (a+b): 300.000 đồng 

Tổng cộng (1+2): 460.000 đồng. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 08/2021/HS-ST ngày 27 tháng 01 năm 2021 

của Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình đã quyết định: 

Căn cứ vào Điểm b Khoản 1 Điều 173; Điểm h  Điểm s Khoản 1 Điều 51; 

Điều 38, khoản 1 Điều 50 Bộ luật Hình sự  

Tuyên bố: Bị cáo Lê Quang T ph m tội “Trộm cắp tài sản”   

Xử ph t: Bị cáo Lê Quang T 06 (sáu) tháng tù, thời h n chấp hành hình 

ph t tù tính từ ngày thi hành án. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên các quyết định khác về án phí và 

thông báo quyền kháng cáo cho những người tham gia tố t ng biết. 

Ngày 29 tháng 01 năm 2021  bị cáo Lê Quang T kháng cáo xin được hư ng 

án treo 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Ý kiến của đ i diện Viện kiểm sát: Đề nghị Hội đồng xét xử áp d ng 

Điểm a Khoản 1 Điều 355  Điều 356 Bộ luật Tố t ng hình sự, không chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo  giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 08/2021/HS-ST ngày 

27 tháng 01 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình  

- Ý kiến của bị cáo Lê Quang T: Xin Hội đồng xét xử cho bị cáo được 

hư ng án treo vì bị cáo đang nuôi con nhỏ và cha già. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nội dung v  án  căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ v  án đã được 

tranh t ng t i phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Đơn kháng cáo của bị cáo Lê Quang T nộp trong h n luật định  đủ điều 

kiện để xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

[2] T i phiên tòa phúc thẩm  bị cáo Lê Quang T thừa nhận Tòa án cấp sơ 

thẩm xét xử bị cáo về tội “Trộm cắp tài sản” là đúng  không oan. Sau khi xét xử 

sơ thẩm  bị cáo Lê Quang T kháng cáo xin được hư ng án treo. 
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[3] Xét kháng cáo của bị cáo  Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy: Vào 

khoảng 13 giờ 00 phút ngày 19/3/2020, t i khu phố Lương Nam  thị trấn Lương 

Sơn  huyện Bắc Bình, lợi d ng sự sơ h  trong việc quản lý tài sản của bị h i Trần 

Minh Dũng  bị cáo Lê Quang T rủ Võ Minh Huân lén lút lấy trộm 02 bình gas 

của bị h i Dũng trị giá 460.000 đồng.  

Do bị cáo chưa được xóa án tích đối với tội: “Cướp giật tài sản”  quy định 

t i khoản 1  Điều 136 Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 

nay là Điều 171 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 nên hành vi 

ph m tội của bị cáo Lê Quang T bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội “Trộm cắp 

tài sản” theo quy định t i Điểm b Khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự là có căn cứ, 

đúng người  đúng tội và đúng pháp luật. 

[4] Xét thấy, bị cáo Lê Quang T là công dân có đầy đủ năng lực trách 

nhiệm hình sự, bị cáo nhận thức được hành vi trộm cắp tài sản là vi ph m pháp 

luật  nhưng vì động cơ tư lợi cá nhân nên bị cáo đã cố ý lén lút thực hiện hành vi 

trộm cắp tài sản. Hành vi của bị cáo xâm ph m tài sản hợp pháp của người khác, 

gây bất bình, t o ra tâm lý hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân, gây 

mất an ninh trật tự t i địa phương và gây nguy hiểm cho xã hội. 

Tòa án cấp sơ thẩm sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi ph m tội 

cũng như các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự  đã xử ph t bị cáo Lê Quang 

T 06 tháng tù là thỏa đáng,   mức kh i điểm của khung hình ph t là không nặng 

đủ để răn đe  giáo d c bị cáo. T i phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không xuất trình 

được tình tiết giảm nhẹ nào mới so với các tình tiết giảm nhẹ mà Tòa án cấp sơ 

thẩm đã áp d ng, do đó Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo xin hư ng 

án treo của bị cáo mà giữ nguyên mức án Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên như lời đề 

nghị của đ i diện Viện kiểm sát là có căn cứ.  

[5] Do kháng cáo của bị cáo Lê Quang T không được chấp nhận nên bị cáo 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm 

Các quyết định khác của bản án không có kháng cáo  không bị kháng cáo  

kháng nghị  Tòa án cấp phúc thẩm không xem xét.  

 Vì các lẽ trên    

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điểm a Khoản 1 Điều 355  Điều 356 Bộ luật Tố t ng hình sự 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Quang T. Giữ nguyên bản án 

hình sự sơ thẩm số 08/2021/HS-ST ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Tòa án nhân 

dân huyện Bắc Bình  

Căn cứ vào Điểm b Khoản 1 Điều 173; Điểm h  Điểm s Khoản 1 Điều 51; 

Điều 38, khoản 1 Điều 50 Bộ luật Hình sự  

Tuyên bố: Bị cáo Lê Quang T ph m tội “Trộm cắp tài sản”   

Xử ph t: Bị cáo Lê Quang T 06 (sáu) tháng tù, thời h n chấp hành hình 

ph t tù tính từ ngày thi hành án. 
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Về án phí hình sự phúc thẩm: Căn cứ vào Điểm b Khoản 2 Điều 23 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường v  Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử d ng án phí và lệ 

phí Tòa án. 

Bị cáo Lê Quang T phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo  không bị 

kháng cáo  kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật  kể từ ngày hết thời h n kháng 

cáo  kháng nghị.   

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (28/7/2021). 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

-VKSND tỉnh Bình Thuận; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- TA, VKS, CA, THA huyện Bắc Bình; 

- Những người tham gia tố t ng; 

- Phòng PV06 - Công an tỉnh Bình Thuận; 

- Lưu: Hồ sơ  Tòa hình sự. 

 

 Bích Văn Nhiên 


